KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC
Thời gian thực hiện: 3 tuần  -  Từ 28/04/2024 đến 16/05/2024

lI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Hải Phòng quê hương của bé
	2
	Từ  28/04/2025 đến 09/05/2025
	

Bùi Thị Quý
	

	Bác Hồ kính yêu 
	1
	Từ 12/05/2025 đến 16/05/2025
	
	



III.CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh: Hải Phòng quê hương của bé

	Nhánh : Bác Hồ kính yêu

	





Giáo viên
	-Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức về một số danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử, món ăn đặc sản của Hải Phòng.
-Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ chơi
-Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý về  một số danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, món ăn đặc sản của Hải Phòng.
-Tranh truyện, al bum về quê hương Hải Phòng.
-Trang trí lớp học phù hợp chủ đề quê hương Hải Phòng.
-Thiết kế các trò chơi,sưu tầm và một số địa danh danh lam thắng cảnh, món ăn đặc sản của Hải Phòng.
- Làm tranh gợi ý các góc.
-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề  để vận động phụ huynh cùng tham gia
- Cô cùng trẻ bàn bạc, phối hợp cùng nhau  tạo môi trường phù hợp với từng nhánh của chủ điểm " Hải Phòng quê hương của bé"cho trẻ hoạt động 
- Đồ dùng  đồ chơi góc học tập.
 (chơi ôn luyện,các biểu bảng gài, nối )
- Tranh tô màu, tranh rổng về “Hải Phòng quê hương của bé”
- Những bài thơ, ca dao đồng dao nói về chủ đề “Hải Phòng quê hương của bé” 
- Bài hát : 
“Về quê”, 
“Người Hải Phòng” 
“Quê em”
	-Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức về Bác Hồ kính yêu.
-Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ chơi
-Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý về Bác Hồ kính yêu.
-Tranh truyện, al bum về Bác Hồ kính yêu.
-Trang trí lớp học phù hợp chủ đề Bác Hồ kính yêu.
-Thiết kế các trò chơi,sưu tầm và một số hình ảnh Bác Hồ kính yêu.
- Làm tranh gợi ý các góc.
-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề  để vận động phụ huynh cùng tham gia
- Cô cùng trẻ bàn bạc, phối hợp cùng nhau  tạo môi trường phù hợp với từng nhánh của chủ điểm " Bác Hồ kính yêu"cho trẻ hoạt động 
- Đồ dùng  đồ chơi góc học tập ( chơi ôn luyện ,các biểu bảng gài ,nối )
- Tranh tô màu, tranh rổng về Bác Hồ kính yêu. 
- Những bài thơ, ca dao đồng dao nói về chủ đề Bác Hồ kính yêu.
- Băng nhạc bài hát : “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Cháu yêu Bác Hồ Chí Minh”


	Nhà trường
	-Mua săm đầy đủ đồ dùng trang thiết bị cho giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ
- Tiếp tục bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học  liệu phục vụ cho các hoạt động của trẻ


	Phụ huynh
	- Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  biết về các món ăn đặc sản của Hải Phòng.
- Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, báo,tranh ảnh về các món ăn đặc sản của Hải Phòng.
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề  món ăn đặc sản của Hải Phòng.


	Trẻ
	- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ,hoàn thiện tranh góc và album cùng cô 
- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp.
-Có ý thức trong các hoạt động
-.Biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng, đồ chơi , tiết kiệm nước sạch








IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ

	- Trò chuyện 1 số kinh nghiệm mà trẻ đã trải qua.
-Từ đó rút ra bài học những trường hợp khẩn cấp cần sự giúp đỡ của người lớn khi ở trường, khi đi chơi.
- Trẻ biết tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình.
- Lá Cờ của 2-3 quốc gia.
- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 
- Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác hồ.
- Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh nổi bật của Hải Phòng, một số món ăn đặc sản Hải Phòng.
	

	2
	Thể dục sáng
	TDS
Hô hấp: Máy bay bay ù..ù..
Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau
Chân: Bước một chân ra phía trước,khuỵu gối, (chân sau thẳng)
Lưng: Ngồi duỗi chân, 2 tay chống phía sau thay nhau đưa chân  lên cao
Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau.
	

	3
	






HĐH
	



Nhánh 1
	Ngày 28/04/2025
LV: PTTC-KNXH
HĐH: 
Trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.     
	Ngày 29/04/2025
LV: PTNT
HĐH: 
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía phải - phía trái)

	Ngày 30/04/2025

NGHỈ LỄ
	Ngày 01/05/2025

NGHỈ LỄ
	Ngày 02/05/2025

NGHỈ LỄ
	

	
	
	
	Ngày 05/05/2025
LV: PTTC
HĐH: 
Bật xa 35 - 40cm
	Ngày 06/05/2025
LV: PTNT
HĐH: 
Hải Phòng thành phố bé yêu
	Ngày 07/05/2025
LV: PTTM
HĐH: 
Xé dán: Biển quê em
	Ngày 08/05/2025
LV: PTNN
HĐH: 
Thơ:Vẽ Quê Hương
	Ngày 09/05/2025
LV: PTTM
HĐH: 
VĐ: Quê hương tươi đẹp
	

	
	
	
Nhánh 2
	Ngày 12/05/2025
LV: PTTC
HĐH: 
Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)
	Ngày 13/05/2025
LV: PTNT
HĐH: 
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 14/05/2025
LV: PTNN
HĐH: 
Thơ: Em vẽ Bác Hồ
	Ngày 15/05/2025
LV: PTNN
HĐH: 
Truyện: Quả táo Bác Hồ

	Ngày 16/05/2025
LV: PTTM
HĐH: 
VĐ: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
	

	4
	







HĐNT
	







Nhánh 
1




	Ngày 28/05/2025
1. Quan sát:
Quan sát trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước                    
2. Trò chơi vận động:
Bóng tròn to 
3. Chơi tự do
	Ngày 29/05/2025
1.Quan sát:
Quan sát thời tiết, trò chuyện về một số món ăn đặc sản Hải Phòng.   
2. Trò chơi vận động:
Chu cha chu chít. 3. Chơi tự do
	Ngày 30/05/2025


NGHỈ LỄ
	Ngày 01/05/2025


NGHỈ LỄ
	Ngày 02/05/2025


NGHỈ LỄ
	

	
	
	
	Ngày 05/05/2025
1. Quan sát:
Quan sát trò chuyện về một số món ăn đặc sản Hải Phòng.  
2. Trò chơi vận động:
Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm) 
3. Chơi tự do
	Ngày 06/05/2025
1. Quan sát:
Quan sát trò chuyện những trường hợp khẩn cấp cần sự giúp đỡ của người lớn khi ở trường, khi đi chơi.
2. Trò chơi vận động:
ô tô và chim sẻ
3. Chơi tự do
	Ngày 07/05/2025
1. Quan sát:
Quan sát xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía phải - phía trái)
2. Trò chơi vận động:
Chi chi chành chành. 
3. Chơi tự do
	Ngày 08/05/2025
1. Quan sát:
 Quan sát góc thiên nhiên
2. Trò chơi vận động:
-Mèo đuổi
chuột
3. Chơi tự do
	Ngày 09/05/2025
1.Quan sát:
Quan sát trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước                  
2. Trò chơi vận động:
Trời nắng - trời mưa 
3. Chơi tự do
	

	
	
	

Nhánh 2
	Ngày 12/05/2025
1. Quan sát:
- Quan sát trò chuyện kể tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
2. Trò chơi vận động:
+ Cáo ơi ngủ à
3. Chơi tự do
	Ngày 13/05/2025
1. Quan sát:
Quan sát trò chuyện, kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
2. Trò chơi vận động:
+ Kết bạn
3. Chơi tự do
	Ngày 14/05/2025
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
+ Lăn bóng
3. Chơi tự do
	Ngày 15/05/2025
1. Quan sát:
- Quan sát xanh trong trường.
2. Trò chơi vận động:
Vượt chướng ngại vật 
3. Chơi tự do
	Ngày 16/05/2025
1.Quan sát:
- Quan sát trò chuyện về tháp dinh dưỡng dưới sân trường.
2. Trò chơi vận động:
+ Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh-Ăn ngủ
	- Hình thành cho trẻ thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Không uống nước lã.
	

	6
	HĐC
	




Nhánh 1
	Ngày 28/04/2025
- Ôn luyện so sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 29/04/2025
- Trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart
	Ngày 30/04/2025


NGHỈ LỄ
	Ngày 01/05/2025


NGHỈ LỄ
	Ngày 02/05/2025


NGHỈ LỄ
	

	
	
	
	Ngày 05/05/2025
- Trò chuyện về một số món ăn đặc sản Hải Phòng.
         


	Ngày 06/05/2025
- Truyện: Ao cá của Bác Hồ
	Ngày 07/05/2025
Nhóm 1: 
- Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản.
Nhóm 2:
- Bài thơ: Về quê
	Ngày 08/05/2025
- Bài thơ: Quê tôi bến cảng Hải Phòng.         
	Ngày 09/05/2025
Nhóm 1: 
- Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản.
Nhóm 2:
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2

	Ngày 12/05/2025
- Gõ đệm theo tiết tấu chậm bài: 
 Ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
	Ngày 13/05/2025
- Hát: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
	Ngày 14/05/2025
Nhóm 1:
- Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản.
Nhóm 2: 
- Bác hồ kính yêu
	Ngày 15/05/2025
- Trò chuyện những trường hợp khẩn cấp cần sự giúp đỡ của người lớn khi ở trường, khi đi chơi.
	Ngày 16/05/2025
Nhóm 1:
- Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản.
Nhóm 2:
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích- yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2

	1
	Góc Phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ thể hiện vai chơi (gói chả nem),trẻ thực hiện đúng quy trình theo mẫu gợi ý
	- Cô cho trẻ về nhóm chơi, lấy ảnh gắn vào góc  chơi , nhận vai chơi
* Trò chơi : Nấu ăn
- Quy trình gói chả nem. 
- Bánh mì cay.
- Bánh đa cua
	+ Mẫu gợi ý của cô vẽ (quy tình pha nước cam)
+Bộ đồ ca cốc,dao đĩa,nguyên liệu.
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	-Trẻ phản ánh được công việc của người bán hàng và người mua hàng
 +Người bán: Biết bày hàng ra chào mời khách mua hàng, niềm nở giới thiệu mặt hàng, nói giá hàng
 +Người mua: Nói được tên hàng mình muốn mua
-Trẻ biết nói lời lịch sự, cám ơn, xin mời, gửi bác...
	- Cô cho trẻ về nhóm chơi, lấy ảnh gắn vào góc  chơi ,nhận vai chơi
*Trò chơi : Gia đình 
- Tổ chức đi du lịch.
*Trò chơi : Bán hàng 
- Cửa hàng bán các món đặc sản quê hương :
+ Mực khô.
+ Cá khô.
+ Bánh đa cua.
+ Bánh mì que.
- Bán các loại đồ dùng lưu niệm :
+ Khung tranh cảnh đẹp Hải Phòng.
+ Ảnh Bác Hồ.
+Tranh ảnh các khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh.
+Các món quà lưu niệm.…
- Bán các loại trang phục mùa hè :
- Áo phao bơi.
- Quần áo tắm biển …..
	-1 số thực phẩm ,rau quả = đồ chơi 
- Tranh minh hoạ người bán hàng, người mua hàng, tiền.
-1 số nước đóng chai …

	x
	x

	
	Góc xây dựng

	
	-Trẻ tự chọn và sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành  bể bơi  xq có cầu bậc lên xuống bể  ,khu vui  chơi giải trí có tường bao ,cổng vào XQ trồng cây xanh ,hoa vv..
-Biết phối hợp cùng nhau để tạo lên một công trình 
-Trẻ hứng thú chơi.
	 - Cô cho trẻ về nhóm chơi, lấy ảnh gắn vào góc  chơi ,nhận vai chơi
* Trò chơi : 
-Xây khuôn viên trung tâm nhà hát lớn.
-Xây bãi biển Đồ Sơn 

	- Mẫu gợi ý ngôi nhà , gạch sỏi , đồ phù trợ.
(người, cây xanh, con vật…)
-Các nguyên liệu để tạo ra cây xanh
-Đồ chơi lắp ghép 
	x
	x

	
	Góc nghệ thuật

	
	Trẻ biết dùng bút sáp để vẽ  tô màu tạo lên những nguồn nước ,những hiện tượng thiên nhiên trong thời tiết mùa hè  theo ý thích của mình 
-Trẻ biểu diễn các bài hát một cách tự nhiên.
	- Cô cho trẻ về nhóm chơi, lấy ảnh gắn vào góc  chơi 
* Tạo hình : 
-Trò chơi :Vẽ ,tô màu các tranh phong cảnh về quê hương, trang phục mùa hè, di tích danh lam thắng cảnh….
* Âm nhạc :
- Hát múa bài : Hải Phòng quê em.
- Đêm qua em mơ gặp bác Hồ,
- Bé yêu biển lắm…
- Thơ : quê hương em…
	-Bút màu giấy vẽ các loại cho trẻ 
-Mẫu của cô về các hiện tượng thiên nhiên mây mưa , các nguồn nước 
-Trang phục biểu diễn,dụng cụ âm nhạc 
	x
	x

	
	Góc học tập – góc sách
	
	- Trẻ tìm tranh ảnh để cắt dán ,nối , xếp đúng theo mẫu gợi ý từng biểu bảng 
-Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
-Trẻ biết cầm sách mở từng trang để đọc truyện  
-Biết cắt dán các hình để tạo lên bức tranh về ngôi nhà  hoàn chỉnh
	- Cô cho trẻ về nhóm chơi, lấy ảnh gắn vào góc  chơi 
* Chơi các trò chơi:
- Tìm đúng số lượng : 
- Món ăn đặc sản, Danh lam thắng cảnh
- Hành vi đúng sai.
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Ghép tranh.
- Bé thông minh.
* Trò chơi : 
- Kể chuyện theo tranh :
 + Ao cá của Bác Hồ…..
	-Các loại biểu  bảng gắn các hình  gắn số 
-Bàn cờ 
-Tranh ảnh, đồ vật ,họa báo ,lô tô 
Mẫu của cô " Quy trình làm sách truyện"
-Giấy màu bìa lịch ,hoạ báo,kéo hồ dán cho trẻ
	x

	x

	
	Góc Vận động
	
	- Trẻ biết cách chơi đối với từng đồ chơi
- Trẻ có ý thức trong khi chơi, đoàn kết với bạn 
- Cất dọn đồ chơi

	- Chơi với các đồ dùng, đồ chơi của lớp
- Chơi các trò chơi ở hành lang lớp
	- Một số đồ dùng đồ chơi.
( vòng, booing, cử tạ đi cà kheo, bóng…)
	x
	x
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